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ĐỀ CƯƠNG

Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI
(Đề cương chỉ mang tính tham khảo; đại biểu lựa chọn nội dung báo cáo cho phù hợp với đối tượng cử tri và điều kiện cụ thể của địa bàn mà mình ứng cử)


Gần 3 ngày làm việc (từ ngày 11 đến ngày 13/7/2018) với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.
Chủ tọa kỳ họp: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Kring Ba-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Hải-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Có 47/48 đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp.
Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đã tập trung xem xét các báo cáo do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự và Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Đồng thời thông qua 26 nghị quyết, trong đó có 04 Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh(
); 22 nghị quyết nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có nhiều chủ trương, giải pháp mới có tính dài hạn, định hướng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Thay mặt Tổ đại biểu, tôi xin báo cáo để cử tri và Nhân dân rõ thêm một số vấn đề trọng tâm như sau:

I. Nội dung chủ yếu của một số nghị quyết đã thông qua tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI

1. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (nội dung đã báo cáo với cử tri trước kỳ họp).
Để khắc phục những tồn tại và yếu kém, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018, HĐND tỉnh quyết nghị một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, nhanh chóng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh; thực hiện đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; quản lý tốt các nguồn thu và chống thất thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ tiến độ đầu tư, xây dựng nông thôn mới và thực hiện kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững và bảo tồn, phát huy di sản văn hoá; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết có hiệu quả, kịp thời những bức xúc của Nhân dân; đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng; làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội...
2. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019

Ngoài việc giám sát tại kỳ họp theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025.
3. Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020
Mục tiêu:

a) Đến năm 2020 và định hướng năm 2025:

- Tập trung phát triển 04 ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn, bao gồm: (1) Nhóm ngành nông-lâm nghiệp; (2) Nhóm ngành công nghiệp chế biến; (3) Ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện; (4) Ngành du lịch.
- Xây dựng, phát triển 09 sản phẩm chủ lực của tỉnh, bao gồm: (1) Sắn và các sản phẩm chế biến từ sắn; (2) Sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao; (3) Sản phẩm chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; (4) Cà phê và các sản phẩm chế biến từ cà phê; (5) Cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su; (6) Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm chế biến từ Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu; (7) Gỗ và các sản phẩm sản xuất từ gỗ; (8) Điện; (9) Du lịch sinh thái Măng Đen.

b) Phấn đấu đến năm 2020: Diện tích trồng sắn khoảng 35.700 ha; cây cao su 90.000 ha; sâm Ngọc Linh 1.000 ha; lượt khách du lịch đến Măng Đen khoảng 320.000 lượt…. 

c) Phấn đấu đến năm 2025: Giảm diện tích trồng sắn toàn tỉnh khoảng 34.100 ha; cà phê 20.000 ha cao su trên địa bàn tỉnh khoảng 93.000 ha; Sâm Ngọc Linh 2.500 ha, các cây dược liệu khác 5.000 ha; đưa vào chế biến khoảng 70.000 m3 gỗ/năm; lượt khách du lịch đến Măng Đen khoảng 640.000lượt.

4. Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đến năm 2020: Phát triển khoảng 2.000 ha vùng nuôi trồng dược liệu tập trung; hình thành ít nhất 02 cơ sở sản xuất giống Sâm Ngọc Linh, 01 cơ sở sản xuất giống dược liệu khác; thu hút đầu tư ít nhất 10 cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu địa phương theo chuỗi liên kết phục vụ nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu.

+ Đến năm 2030: Nâng tổng diện tích vùng nuôi trồng dược liệu đạt 25.000 ha (trong đó có khoảng 10.000 ha Sâm Ngọc Linh); hình thành mới ít nhất 05 cơ sở sản xuất giống dược liệu; mỗi năm ngành dược liệu đóng góp khoảng 10% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh.

Chính sách hỗ trợ giống phát triển một số loài dược liệu chủ lực (sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy)

(a) Hỗ trợ chi phí sản xuất giống trồng sâm Ngọc Linh

- Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ một phần chi phí cho Nhà đầu tư sản xuất giống sâm Ngọc Linh để hỗ trợ lại giống cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư tham gia liên kết với trồng sâm Ngọc Linh với nhà đầu tư. Mức hỗ trợ 50.000.000 đồng/ha sâm trồng liên kết; diện tích hỗ trợ không quá 10 ha/01 nhà đầu tư. Số lượng giống sâm Ngọc Linh thương phẩm được nhà đầu tư hỗ trợ lại là 500 cây/ha; mỗi hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ một lần không quá 100 cây giống sâm Ngọc Linh thương phẩm.

- Đối tượng và điều kiện: Nhà đầu tư có vườn giống gốc sâm Ngọc Linh để sản xuất giống thương phẩm hỗ trợ lại cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư trồng sâm Ngọc Linh theo hình thức hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa nhà đầu tư với hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư. Ưu tiên hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số tham gia nhóm hộ, cộng đồng dân cư được giao khoán quản lý bảo vệ rừng trong vùng quy hoạch theo thứ tự:

+ Vùng có chỉ dẫn địa lý.

+ Các vùng còn lại.

(b) Hỗ trợ giống trồng Đảng sâm, Đương quy

- Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần 50% chi phí mua cây giống trồng Đảng sâm và Đương quy cho hộ gia đình, cá nhân; hỗ trợ một lần cho hộ nghèo 100% chi phí mua cây giống trồng Đảng sâm, Đương quy, chi phí mua phân bón hữu cơ vi sinh theo định mức cho chu kỳ đầu tiên. Diện tích hỗ trợ mỗi hộ tối đa 1.000m2.

- Đối tượng và điều kiện: Đối tượng hỗ trợ là cá nhân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số sinh sống tại ba huyện, gồm: Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plông và những vùng khác trên địa bàn tỉnh có điều kiện thích hợp để trồng và phát triển Đảng sâm hoặc Đương quy. Ưu tiên hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân tham gia nhóm hộ, cộng đồng dân cư quản lý và bảo vệ rừng, tham gia các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã). Mỗi hộ gia đình chỉ được hỗ trợ chi phí mua giống trồng một trong hai loại dược liệu nêu trên.

Chính sách hỗ trợ về đất đai: Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh theo điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/ 2017 của Chính phủ. Trong trường hợp có sự thay đổi chính sách hỗ trợ về đất đai tại Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ, thì được hỗ trợ theo quy định mới của Chính phủ.

5. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về Phương án giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Mục tiêu: Giao rừng, cho thuê rừng để quản lý, sử dụng rừng bền vững, kết hợp đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ và sản xuất nông lâm nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và tăng thu nhập người dân sống gần rừng trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo rừng có chủ thực sự.
Diện tích và địa điểm giao rừng, cho thuê rừng:
- Diện tích rừng giao, cho thuê: Khoảng 92.700 ha rừng.
- Địa điểm cho thuê rừng: Toàn bộ diện tích đất có rừng hiện do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý (92.400 ha) và một phần diện tích rừng của các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông (300 ha) trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng được giao rừng, cho thuê rừng: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư có nhu cầu.

6. Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019
Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Đơn vị: đồng/học sinh/tháng
	TT
	Cấp học
	Vùng và giá dịch vụ (học phí) 

	
	
	Vùng 1
	Vùng 2
	Vùng 3

	 1
	Mầm non
	52.000
	30.000
	25.000

	 2
	Trung học cơ sở
	40.000
	23.000
	19.000

	 3
	Trung học phổ thông
	52.000
	30.000
	25.000


+ Vùng 1 có 6 phường: Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Quang Trung, Duy Tân, Trường Chinh của thành phố Kon Tum.

+ Vùng 2 có 4 phường của thành phố Kon Tum (Ngô Mây, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi) và 6 thị trấn thuộc 6 huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy (trừ các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành).
+ Vùng 3: Các xã còn lại và các thôn đặc biệt khó khăn của vùng 2. 

- Đối với giáo dục thường xuyên: Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức giá dịch vụ (học phí) tương đương với mức học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn (theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 86/2015/NĐ-CP). 
Đối với giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý:

- Chương trình đào tạo đại trà trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

	NHÓM NGÀNH, NGHỀ
	Trung cấp
	Cao đẳng

	1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản 
	350
	400

	2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch 
	400
	460

	3. Y dược 
	480
	540


- Đối với mức giá dịch vụ (học phí) đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun: Được xác định theo quy định tại Khoản 9 Điều 5 Nghị định 86/2015/NĐ-CP. 
- Mức giá dịch vụ (học phí) học lại: Mỗi tín chỉ, mô-đun học lại bằng 50% học phí đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun. Riêng đào tạo nghề bằng 80% giá dịch vụ (học phí) đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun.
- Đối với đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên: Mức giá dịch vụ (học phí) giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức giáo dục thường xuyên áp dụng mức không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng cùng trình độ. Học phí đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác được áp dụng mức thu theo sự thỏa thuận chi phí giữa cơ sở giáo dục và người học (theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 Nghị định 86/2015/NĐ-CP). 

7. Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
- Đối tượng áp dụng: Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.
- Mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã là 5 triệu đồng/Ban/năm.

8. Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018  Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Đối tượng áp dụng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Mức chi hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện:

(1). Chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã
a) Kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là 20.000.000 đồng/năm/xã.

b) Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 là 25.000.000 đồng/năm/xã. 

(2). Chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa phương

a) Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

b) Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư so với mức chi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

c) Đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020: được bố trí thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

9. Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 Quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
(1). Đối tượng áp dụng

- Người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Người nghiện tuý trong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng theo Luật phòng, chống ma túy. 

(2). Về mức hỗ trợ; các khoản đóng góp; chế độ miễn, giảm 
2.1. Hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc:

- Tiền ăn, tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với học viên nữ;

- Tiền hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập và lao động; 

- Tiền ăn khi đi đường, tiền tàu xe đối với học viên là thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, sau khi chấp hành  xong quyết định trở về nơi cư trú.

* Mức hỗ trợ: Thực hiện theo mức hỗ trợ của địa phương nơi có cơ sở cai nghiện bắt buộc mà cơ quan, người có thẩm quyền của tỉnh Kon Tum chuyển, gửi người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2.2. Người nghiện ma tuý cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng: 
a) Chi phí khám sức khỏe, xét nghiệm phát hiện chất ma tuý và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn: 280.000 đồng/người/lần chấp hành Quyết định.
b) Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện: 700.000 đồng/người/lần chấp hành Quyết định.
c) Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở điều trị cắt cơn: 40.000 đồng/người/ngày.
d) Chi phí cho các hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách: 50.000 người/buổi tư vấn.

2.3. Chế độ miễn, giảm một phần chi phí đối với một số đối tượng nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng:

a) Đối với người nghiện ma túy thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách (theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng), người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được miễn 100% mức đóng góp các khoản chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn trong thời gian tập trung cai nghiện tại cộng đồng. 
b) Đối với người nghiện ma túy thuộc hộ cận nghèo được giảm 50% mức đóng góp các khoản chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn trong thời gian tập trung cai nghiện tại cộng đồng. 
2.4. Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách (theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng), người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được hỗ trợ tiền thuốc điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy: 700.000 đồng/người/lần chấp hành Quyết định.
10. Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 Quy định mức chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

1. Đối tượng áp dụng

- Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ phối hợp với Hội Nông dân các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân quy định tại Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hội Nông dân các cấp.

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

11.2. Mức chi 
	Số

TT
	Nội dung chi
	Mức chi

	1
	Chi xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; in ấn các ấn phẩm, tài liệu; sản xuất, phát hành băng, đĩa để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chi thực hiện thông tin, truyền thông trên báo, tạp chí, đài truyền hình, tập san, bản tin, cổng thông tin điện tử
	Thực hiện theo định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự và theo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hằng năm.

	2
	Chi biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới dạng tình huống giải đáp pháp luật
	Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	3
	Chi biên soạn tin, bài phục vụ việc phát thanh; chi thù lao cho phát thanh viên tuyên truyền pháp luật cho nông dân trên hệ thống loa truyền thanh, phát thanh ở cơ sở
	

	4
	Chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	5
	Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho nông dân; thi hòa giải viên giỏi
	

	6
	Chi bồi dưỡng người làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nông dân
	Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	7
	Chi tổ chức hoạt động đối thoại với nông dân
	- Tiền nước uống: 10.000 đồng/người/ ngày.

- Thù lao cán bộ thực hiện đối thoại: 40.000 đồng/người/ngày.

	8
	Chi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và kỹ năng công tác hòa giải cho cán bộ chuyên trách công tác Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

	9
	Chi cho công tác hòa giải tại cơ sở, gồm: Thù lao cho hòa giải viên; chi mua tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ công tác hòa giải
	Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	10
	Chi cho các cơ quan, đơn vị thực hiện trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật


	Thực hiện theo quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật và các văn bản hướng dẫn theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC- BTP ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước.

	11
	Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát

	Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC  ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê  và Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	12
	Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc về phổ biến, giáo dục pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
	Thực hiện theo quy định tại Nghị định số  91/2017/NĐ-CP  ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

	13
	Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp: Chi văn phòng phẩm, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp Ban Chỉ đạo (nếu có)
	Theo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm.



	14
	Chi tiền lương làm thêm giờ
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

	15
	Chi công tác phí đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện Quyết định; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; nắm tình hình khiếu nại, tố cáo của nông dân, tổ chức đối thoại với nông dân
	Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước.



	16
	Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp:  Chi hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, hội thảo, tọa đàm của Ban Chỉ đạo
	

	17
	Chi tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật; trao đổi kinh nghiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội không chuyên trách ở cơ sở, cộng tác viên, tuyên truyền viên Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, hội nghị tổng kết, sơ kết, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	18
	Chi biên dịch các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật (bao gồm cả tiếng dân tộc thiểu số được hiểu là ngôn ngữ không phổ thông)
	

	19
	Chi mua, thuê trang thiết bị và một số khoản chi mua, thuê khác phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho nông dân
	Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.


11. Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

1. Hỗ trợ đối với dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia áp dụng theo cơ chế đặc thù 

1.1. Điều kiện hỗ trợ: Những loại công trình được áp dụng thực hiện theo cơ chế đặc thù phải đảm bảo các tiêu chí quy định tại Điều 2 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.

1.2. Đối tượng, mức hỗ trợ:
a) Đối tượng hỗ trợ: 

Đối tượng 1: Xã đặc biệt khó khăn, biên giới, an toàn khu; các thôn đặc biệt khó khăn, các thôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối tượng 2: Các xã, thôn còn lại (ngoài đối tượng 1).

b) Mức hỗ trợ: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND.

1.3. Nguyên tắc hỗ trợ:

a) Ưu tiên hỗ trợ cho các thôn, xã làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện hiến đất và đóng góp công sức xây dựng các công trình kinh tế - xã hội trên địa bàn theo chủ trương “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. 

b) Việc hỗ trợ vốn xây dựng các công trình thực hiện theo kế hoạch hàng năm được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt đối với từng danh mục cụ thể của từng xã.

c) Mức hỗ trợ cho mỗi loại công trình được tính bằng giá trị vật liệu hoặc bằng tiền theo suất đầu tư cho từng hạng mục công trình trên cơ sở dự toán công trình được phê duyệt; các công trình phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, nằm trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch giao vốn hàng năm.

2. Hỗ trợ đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 

Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các xã để đầu tư xây dựng một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (ngoài các dự án quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này):

2.1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ cho các loại công trình xây dựng nông thôn mới được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2. Mức hỗ trợ: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% giá trị dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, cho các xã để thực hiện; phần kinh phí còn lại, UBND cấp huyện và UBND cấp xã huy động từ các nguồn hợp pháp khác ngoài ngân sách để tham gia thực hiện.

2.3. Nguyên tắc hỗ trợ: Ưu tiên hỗ trợ cho các xã có trên 15 tiêu chí và các xã đạt dưới 5 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

12. Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

* Mục tiêu, nhiệm vụ

a) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Đến năm 2020: Toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 29,1%; bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được trên 01 đơn vị xã là 12,55 số tiêu chí/xã.
b) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
Phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm là 3,42%. Trong đó: năm 2016 là 3,08%; năm 2017 là 3,54%; năm 2018 là 3,50%; năm 2019 là 3,50%; năm 2020 là 3,50%.
13. Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

1. Đối tượng áp dụng: Các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan đến các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh.
2. Nội dung chi, mức chi

a) Chi hỗ trợ cơ quan chủ trì tổ chức điều tra thống kê. Mức khoán như sau:

- Chi xây dựng phương án điều tra và lập mẫu phiếu điều tra thống kê: 15 triệu đồng;

- Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê: 05 triệu đồng.

b) Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, mức chi cụ thể như sau:

- Đối với cá nhân:

+ Dưới hoặc bằng 30 chỉ tiêu: 30.000 đồng/phiếu.

+ Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 40.000 đồng/phiếu.

+ Trên 40 chỉ tiêu: 50.000 đồng/phiếu.

- Đối với tổ chức (không bao gồm các cơ quan, đơn vị của nhà nước thực hiện cung cấp thông tin theo quy định):

+ Dưới hoặc bằng 30 chỉ tiêu: 65.000 đồng/phiếu.

+ Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 80.000 đồng/phiếu.

+ Trên 40 chỉ tiêu: 95.000 đồng/phiếu.

c) Chi xử lý kết quả điều tra thống kê:

Nghiệm thu, kiểm tra, đánh mã số, làm sạch và hoàn thiện phiếu điều tra thống kê: không quá 5% tiền công chi trả điều tra viên thống kê thu thập số liệu.

d) Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê các cấp; chi công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra thống kê, phúc tra phiếu điều tra thống kê; chi công bố kết quả điều tra thống kê (nếu có); chi phiên dịch (nếu có), biên dịch tài liệu nước ngoài phục vụ điều tra thống kê: thực hiện theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị…trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

đ) Các quy định về nội dung chi, mức chi và các quy định khác không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

14. Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018

1. Giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018 là 2.041 chỉ tiêu.

2. Biên chế dự phòng là 46 chỉ tiêu.

15. Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018

Phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018 là 14.660 chỉ tiêu, gồm:

(1) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 11.073 chỉ tiêu.

(2) Sự nghiệp y tế: 2.652 chỉ tiêu.

(3) Sự nghiệp văn hóa - thông tin: 324 chỉ tiêu.

(4) Sự nghiệp khác: 611 chỉ tiêu.

II. Về ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn, trả lời chất vấn
1. Về ý kiến, kiến nghị của cử tri
- Trước và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 204 cuộc tiếp xúc cử tri; đã tiếp thu, tổng hợp 139 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh. Qua nghiên cứu, rà soát, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 115 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

- Ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp tục phản ảnh về tài nguyên và ô nhiễm môi trường; về giao thông; về nông nghiệp và nông thôn; về giáo dục và y tế; về chế độ chính sách và quy hoạch; giải tỏa, đền bù; giá cả và phí.
- Qua xem xét báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh trình Kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất cho rằng UBND tỉnh đã quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; thống nhất không ra nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, vì thấy rằng các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã cơ bản được UBND tỉnh giải quyết, trả lời; những vấn đề đang và sẽ giải quyết không nhiều (chỉ còn 09/115 kiến nghị đang giải quyết, chiếm 7,82%; 05/115 kiến nghị sẽ giải quyết (chiếm 4,34%).
- HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư để giải quyết những vấn đề rất cấp thiết mà cử tri kiến nghị; tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các kiến nghị nhiều lần gây bức xúc cho cử tri và Nhân dân như: việc sửa chữa Tỉnh lộ 673; việc Công ty khai thác khoáng sản thép Đông Á hoàn thổ trả lại đất sản xuất cho Nhân dân xã Đăk Nông và Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi; việc đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất Dự án Công viên cây xanh đường Trương Quang Trọng; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng để cử tri, Nhân dân biết, thực hiện.
2. Về chất vấn và trả lời chất vấn
Có 06 đại biểu thuộc 5 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại các huyện(
) gửi 07 ý kiến chất vấn. Qua nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn 06 ý kiến chất vấn của 05 đại biểu, trình HĐND tỉnh xem xét và được HĐND tỉnh thống nhất  cao. Đó là những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội…đang được cử tri và dư luận trong tỉnh quan tâm để chất vấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 04 thành viên của UBND tỉnh(
).

Người trả lời chất vấn đã đi thẳng vào nội dung chất vấn, không né tránh; xác định được trách nhiệm, biện pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới. Một số đại biểu có câu hỏi tranh luận chính xác, cung cấp thêm thông tin và gợi mở cho người trả lời chất vấn có sự nhìn nhận những tồn tại rõ hơn trong phạm vi và trách nhiệm quản lý của mình.

Sau mỗi vấn đề chất vấn và kết thúc phiên chất vấn Chủ tọa phiên họp tóm tắt lại các vấn đề chính nổi lên, đồng thời đề nghị UBND tỉnh và các ngành khẩn trương thực hiện những vấn đề đã hứa, báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh để báo cáo với cử tri và theo dõi giám sát theo quy định.
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 60 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân năm 2015 thì: HĐND tỉnh có thể ra nghị quyết về chất vấn. Sau khi xem xét, thảo luận các nhóm vấn đề đại biểu chất vấn tại kỳ họp, HĐND tỉnh không ra nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp này, vì  những vấn đề bức xúc nhưng đã và đang được UBND tỉnh và các cấp, các ngành quyết liệt giải quyết./.

(�) Kỳ họp đã xem xét, thống nhất miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Tuy-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đã nhận nhiệm vụ mới; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Ngọc Khanh-Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh; bà Phạm Thị Trung-Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Bảy-nguyên Giám đốc Sở Tư pháp vì đã nhận nhiệm vụ mới.


Kỳ họp đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Tháp-Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Ia H’Drai giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Các ông: Nguyễn Văn Bình-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; A Vượng-Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Phạm Đình Thanh-Giám đốc Sở Tư pháp được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


.


(�) Có 05 Tổ đại biểu HĐND tỉnh không có ý kiến chất vấn gồm: Thành phố Kon Tum; Kon Plông; Đăk Glei; Tu Mơ Rông; Ia H’Drai.


(�) Trong đó: 01 ý kiến chất vấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 02 ý kiến chất vấn Giám đốc Công an tỉnh; 01 ý kiến chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 01 ý kiến chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 01 ý kiến chất vấn Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
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